
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TÂM THẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP THU HỒI LƯƠNG VIÊN CHỨC NỘP KHÔI PHỤC DỰ TOÁN
TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN 31/07/2024

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum
2. Mã đơn vị: 1132673

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại: 114002955899; tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Kon Tum

Đơn vị tính: Đồng

TT Họ và tên

Tài khoản ngân
hàng Vietinbank Tổng số

Trong đó:
Số tiền trừ
vào lương

hàng tháng
(Từ tháng 8-

10/2024)

Ghi chú

Số tài khoản Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Đinh Văn Khuê 104880222300 39.682.800 5.436.000 5.436.000 5.436.000 5.436.000 5.436.000 5.436.000 7.066.800 13.227.600
2 Bùi Trọng Trí 102880222315 38.631.600 5.292.000 5.292.000 5.292.000 5.292.000 5.292.000 5.292.000 6.879.600 12.877.200
3 Trần Văn Đại 101868184645 25.281.360 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 4.502.160 8.427.120
4 Lê Thị Thu Tâm 102880222302 25.281.360 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 4.502.160 8.427.120
5 Ngô Bá Thanh 104003394972 7.332.120 1.004.400 1.004.400 1.004.400 1.004.400 1.004.400 1.004.400 1.305.720 2.444.040
6 Nguyễn Quốc Bảo 100871160357 13.665.600 1.872.000 1.872.000 1.872.000 1.872.000 1.872.000 1.872.000 2.433.600 4.555.200
7 Đỗ Thị Mỹ Loan 102868181998 19.236.960 2.635.200 2.635.200 2.635.200 2.635.200 2.635.200 2.635.200 3.425.760 6.412.320

8 Đỗ Thị Lệ Thu 108880241557 13.356.000 - - 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 3.276.000 4.452.000
Nghỉ sinh đi làm
lại  tháng
03/2024

9 Nguyễn Thị Thảo
Nguyên 109872781388 16.241.040 2.224.800 2.224.800 2.224.800 2.224.800 2.224.800 2.224.800 2.892.240 5.413.680

10 Nguyễn Thị Thảo
Trang 109880222320 23.178.960 3.175.200 3.175.200 3.175.200 3.175.200 3.175.200 3.175.200 4.127.760 7.726.320

11 A Lứu 106880221457 25.281.360 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 3.463.200 4.502.160 8.427.120

12 Phạm Bình An 100869025724 24.755.760 3.391.200 3.391.200 3.391.200 3.391.200 3.391.200 3.391.200 4.408.560 8.251.920

13 Phan Thị Khánh Dung 103677556679 19.710.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 3.510.000 6.570.000

14 Lê Thị Thuỳ Mỹ 109875870315 21.497.040 2.944.800 2.944.800 2.944.800 2.944.800 2.944.800 2.944.800 3.828.240 7.165.680

15 Trần Quốc Thắng 107880222310 5.072.040 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 903.240 1.690.680
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16 Dương Thị Hồng Thoa 108872111737 21.444.480 2.937.600 2.937.600 2.937.600 2.937.600 2.937.600 2.937.600 3.818.880 7.148.160

17 Phạm Văn Hoan 106004145385 23.126.400 3.168.000 3.168.000 3.168.000 3.168.000 3.168.000 3.168.000 4.118.400 7.708.800

Tổng số 362.774.880 47.865.600 47.865.600 50.385.600 50.385.600 50.385.600 50.385.600 65.501.280 120.924.960

Số tiền bằng chữ: Ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn, tám trăm tám mươi đồng ./.
Kon Tum, ngày 01 tháng 8 năm 2024

Người lập Kế toán trưởng  Giám đốc

Nguyễn Thành Cường Hoàng Quốc Việt
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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TÍNH GIẢM LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THEO LƯƠNG VIÊN CHỨC
TỪ THÁNG 01/2024 ĐẾN 6/2024 (Lương cơ sở: 1.800.000 đồng)

STT Họ và tên

 Mức hưởng
đã nhận từ tháng 01/2024 đến 6/2024

Mức hưởng
Sau khi họp hội đồng xét phụ cấp UĐN và PC độc hại

Các khoản phụ cấp Các khoản
đóng góp

BHXH-BHYT-
BHTN

Số tiền thực
nhận

Các khoản phụ cấp

Tổng hệ
số

Hệ số
lương

Chứ
c vụ

Mức
hưởn

g
UDN

Ưu đãi
nghề

Độc
hại

Tổng
hệ số

Hệ số
lương

Chức
vụ

Mức
hưởng
UDN

Ưu đãi
nghề

1 2 3 4 5 6 ₫ 9 10 11 12 13 14 15 

1 Đinh Văn Khuê 11,96 6,10 0,7 70% 4,76 0,4 1.407.600 20.120.400 8,94 6,10 0,7 30% 2,04

2 Bùi Trọng Trí 11,62 6,10 0,5 70% 4,62 0,4 1.366.200 19.549.800 8,68 6,10 0,5 30% 1,98

3 Trần Văn Đại 7,30 3,66 0,4 70% 2,84 0,4 840.420 12.481.980 5,38 3,66 0,4 30% 1,22

4 Lê Thị Thu
Tâm 7,30 3,66 0,4 70% 2,84 0,4 840.420 12.303.180 5,38 3,66 0,4 30% 1,22

5 Ngô Bá Thanh 6,61 4,58 40% 1,83 0,2 948.060 10.953.540 6,05 4,58 30% 1,37

6 Nguyễn Quốc
Bảo 3,97 2,10 70% 1,47 0,4 434.700 6.711.300 2,93 2,10 30% 0,63

7 Đỗ Thị Mỹ Loan 6,62 3,66 70% 2,56 0,4 757.620 11.161.980 5,16 3,66 30% 1,10

8 Đỗ Thị Lệ Thu 5,50 3,00 70% 2,10 0,4 621.000 9.279.000 4,10 3,00 30% 0,90

9 Nguyễn Thị
T.Nguyên 4,38 2,34 70% 1,64 0,4 484.380 7.396.020 3,14 2,34 30% 0,70

10 Nguyễn Thị
T.Trang 6,62 3,66 70% 2,56 0,4 757.620 11.161.980 4,86 3,66 30% 1,10

11 A Lứu 7,30 3,66 0,4 70% 2,84 0,4 840.420 12.303.180 5,38 3,66 0,4 30% 1,22

12 Phạm Bình An 7,13 3,66 0,3 70% 2,77 0,4 819.720 12.017.880 5,25 3,66 0,3 30% 1,19

13 Phan Thị Khánh
Dung 5,50 3,00 70% 2,10 0,4 621.000 9.279.000 4,00 3,00 30% 0,90

14 Lê Thị Thuỳ Mỹ 6,08 3,34 70% 2,34 0,4 691.380 10.249.020 4,44 3,34 30% 1,00

15 Trần Quốc
Thắng 4,20 2,86 40% 1,14 0,2 592.020 6.975.180 3,82 2,86 30% 0,86

16 Dương T. Hồng
Thoa 6,06 3,33 70% 2,33 0,4 689.310 10.220.490 4,43 3,33 30% 1,00

17 Phạm Văn
Hoan 6,61 3,65 70% 2,56 0,4 755.550 11.133.450 4,85 3,65 30% 1,10

Tổng cộng: 17 người 114,77 62,36 2,7 11,3 43,31 6,4 13.467.420 193.297.380 86,78 62,36 2,70 5,1 19,52
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Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn, sáu trăm đồng./.

Người lập Kế toán trưởng

Nguyễn Thành Cường Hoàng Quốc Việt
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ĐVT: Đồng

Thu hồi nộp dự toán

Các khoản
đóng góp
BHXH-

BHYT-BHTN

Số tiền thực
nhận 01 tháng 06 tháng (tháng

01-06/2024)Độc
hại

17 19 20 21= 10-20 22=21 x 6 tháng

0,1 1.407.600 14.684.400 5.436.000 32.616.000

0,1 1.366.200 14.257.800 5.292.000 31.752.000

0,1 840.420 9.018.780 3.463.200 20.779.200

0,1 840.420 8.839.980 3.463.200 20.779.200

0,1 948.060 9.949.140 1.004.400 6.026.400

0,2 434.700 4.839.300 1.872.000 11.232.000

0,4 757.620 8.526.780 2.635.200 15.811.200

0,2 621.000 6.759.000 2.520.000 10.080.000

0,1 484.380 5.171.220 2.224.800 13.348.800

0,1 757.620 7.986.780 3.175.200 19.051.200

0,1 840.420 8.839.980 3.463.200 20.779.200

0,1 819.720 8.626.680 3.391.200 20.347.200

0,1 621.000 6.579.000 2.700.000 16.200.000

0,1 691.380 7.304.220 2.944.800 17.668.800

0,1 592.020 6.280.380 694.800 4.168.800

0,1 689.310 7.282.890 2.937.600 17.625.600

0,1 755.550 7.965.450 3.168.000 19.008.000

2,2 13.467.420 142.911.780 50.385.600 297.273.600

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TÍNH GIẢM LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THEO LƯƠNG VIÊN CHỨC
TỪ THÁNG 01/2024 ĐẾN 6/2024 (Lương cơ sở: 1.800.000 đồng)

Mức hưởng
Sau khi họp hội đồng xét phụ cấp UĐN và PC độc hại

Các khoản phụ cấp
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Kon Tum, ngày 01 tháng 8 năm 2024

 Giám đốc

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn, sáu trăm đồng./.
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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TÍNH GIẢM LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THEO LƯƠNG VIÊN CHỨC
THÁNG 07/2024 (Lương cơ sở: 2.340.000 đồng)

STT Họ và tên

 Mức hưởng
đã nhận tháng 7/2024

Mức hưởng
Sau khi họp hội đồng xét phụ cấp UĐN và PC độc hại

Các khoản phụ cấp
Các khoản
đóng góp

BHXH-BHYT-
BHTN

Số tiền thực
nhận

Các khoản phụ cấp

Tổng hệ
số

Hệ số
lương

Ch
ức
vụ

Mức
hưởn

g
UDN

Ưu đãi
nghề

Độc
hại

Tổng
hệ số

Hệ số
lương

Chức
vụ

Mức
hưởng
UDN

Ưu đãi
nghề

1 2 3 ₫ 4 5 6 ₫ 9 10 11 12 13 14 15 

1 Đinh Văn Khuê 11,96 6,10 0,7 70% 4,76 0,4 1.829.880 26.156.520 8,94 6,10 0,7 30% 2,04

2 Bùi Trọng Trí 11,62 6,10 0,5 70% 4,62 0,4 1.776.060 25.414.740 8,68 6,10 0,5 30% 1,98

3 Trần Văn Đại 7,30 3,66 0,4 70% 2,84 0,4 1.092.546 15.994.134 5,38 3,66 0,4 30% 1,22

4 Lê Thị Thu
Tâm 7,30 3,66 0,4 70% 2,84 0,4 1.092.546 15.994.134 5,38 3,66 0,4 30% 1,22

5 Ngô Bá Thanh 6,61 4,58 40% 1,83 0,2 1.232.478 14.239.602 6,05 4,58 30% 1,37

6 Nguyễn Quốc
Bảo 3,97 2,10 70% 1,47 0,4 565.110 8.724.690 2,93 2,10 30% 0,63

7 Đỗ Thị Mỹ Loan 6,62 3,66 70% 2,56 0,4 984.906 14.510.574 5,16 3,66 30% 1,10

8 Đỗ Thị Lệ Thu 5,50 3,00 70% 2,10 0,4 807.300 12.062.700 4,10 3,00 30% 0,90

9 Nguyễn Thị
T.Nguyên 4,38 2,34 70% 1,64 0,4 629.694 9.614.826 3,14 2,34 30% 0,70

10 Nguyễn Thị
T.Trang 6,62 3,66 70% 2,56 0,4 984.906 14.510.574 4,86 3,66 30% 1,10

11 A Lứu 7,30 3,66 0,4 70% 2,84 0,4 1.092.546 15.994.134 5,38 3,66 0,4 30% 1,22

12 Phạm Bình An 7,13 3,66 0,3 70% 2,77 0,4 1.065.636 15.623.244 5,25 3,66 0,3 30% 1,19

13 Phan Thị Khánh
Dung 5,50 3,00 70% 2,10 0,4 807.300 12.062.700 4,00 3,00 30% 0,90

14 Lê Thị Thuỳ Mỹ 6,08 3,34 70% 2,34 0,4 898.794 13.323.726 4,44 3,34 30% 1,00

15 Trần Quốc
Thắng 4,20 2,86 40% 1,14 0,2 769.626 9.067.734 3,82 2,86 30% 0,86

16 Dương T. Hồng
Thoa 6,06 3,33 70% 2,33 0,4 896.103 13.286.637 4,43 3,33 30% 1,00

17 Phạm Văn
Hoan 6,61 3,65 70% 2,56 0,4 982.215 14.473.485 4,85 3,65 30% 1,10
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Tổng cộng: 17 người 114,77 62,36 2,7 11,3 43,31 6,4 17.507.646 251.054.154 86,78 62,36 2,70 5,1 19,52

Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, năm trăm lẻ một nghìn, hai trăm tám mươi đồng./.

Người lập Kế toán trưởng

Nguyễn Thành Cường Hoàng Quốc Việt
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ĐVT: Đồng

Thu hồi nộp
dự toán

Các khoản
đóng góp
BHXH-

BHYT-BHTN

Số tiền thực
nhậnĐộc

hại

17 ₫ 19 20 21= 10-20

0,1 1.829.880 19.089.720 7.066.800

0,1 1.776.060 18.535.140 6.879.600

0,1 1.092.546 11.491.974 4.502.160

0,1 1.092.546 11.491.974 4.502.160

0,1 1.232.478 12.933.882 1.305.720

0,2 565.110 6.291.090 2.433.600

0,4 984.906 11.084.814 3.425.760

0,2 807.300 8.786.700 3.276.000

0,1 629.694 6.722.586 2.892.240

0,1 984.906 10.382.814 4.127.760

0,1 1.092.546 11.491.974 4.502.160

0,1 1.065.636 11.214.684 4.408.560

0,1 807.300 8.552.700 3.510.000

0,1 898.794 9.495.486 3.828.240

0,1 769.626 8.164.494 903.240

0,1 896.103 9.467.757 3.818.880

0,1 982.215 10.355.085 4.118.400

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TÍNH GIẢM LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THEO LƯƠNG VIÊN CHỨC
THÁNG 07/2024 (Lương cơ sở: 2.340.000 đồng)

Mức hưởng
Sau khi họp hội đồng xét phụ cấp UĐN và PC độc hại

Các khoản phụ cấp
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2,2 17.507.646 185.552.874 65.501.280

Kon Tum, ngày 01 tháng 8 năm 2024

 Giám đốc

Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, năm trăm lẻ một nghìn, hai trăm tám mươi đồng./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-08-05T10:01:30+0700


		2024-08-05T10:01:24+0700




